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3. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản của ngôn ngữ trong mối 

quan hệ với văn học. Đó là quan niệm về ngôn ngữ, về các chức năng của ngôn ngữ, 

về đặc tính của nghệ thuật văn chương trong hệ thống các loại hình nghệ thuật, về sự 

chi phối của chất liệu ngôn ngữ đối với các quá trình sáng tác và tiếp nhận văn chương 

cũng như đối với các tác phẩm văn chương. Lý thuyết về hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 

được vận dụng vào lĩnh vực văn chương góp phần khẳng định bản chất giao tiếp của 

văn chương, phân xuất những đặc điểm của giao tiếp trong văn chương. Học phần còn 

cung cấp cơ sở lý thuyết về tín hiệu và hệ thống tín hiệu ngôn ngữ, từ đó lý giải bản 
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chất và đặc điểm của tín hiệu ngôn ngữ và tín hiệu thẩm mĩ trong văn chương; mối 

quan hệ và sự chuyển hóa từ tín hiệu ngôn ngữ sang tín hiệu thẩm mĩ; nguồn gốc và 

phương thức xây dựng tín hiệu thẩm mĩ, tính chất của tín hiệu thẩm mĩ.  

4. Chuẩn đầu ra của học phần và ma trận giữa CĐR của học phần và CĐR của 

CTĐT 

Chuẩn đầu ra học 

phần 

Mô tả chi tiết Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

Kiến thức 

CLO1      Hiểu, phân tích, giải thích được 

những vấn đề cơ bản như chức năng làm 

chất liệu cho tác phẩm văn học của ngôn 

ngữ, đặc điểm của hoạt động giao tiếp 

ngôn ngữ đời thường và giao tiếp trong 

văn chương, đặc điểm của tín hiệu thẩm 

mĩ  và mối quan hệ giữa  tín hiệu ngôn 

ngữ đời thường và tín hiệu thẩm mĩ trong 

văn học. Từ đó thấy được mối quan hệ 

qua lại giữa ngôn ngữ và văn học, thấy 

được sự tương đồng và khác biệt giữa 

ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ văn 

chương. 

PLO4 

 

CLO2 Vận dụng được hệ thống kiến 

thức ngôn ngữ và văn học vào phân tích, 

luận giải các vấn đề cụ thể của ngôn ngữ, 

của văn học, vào giảng dạy Ngữ văn và 

thực tiễn công việc. 

PLO4 

Kỹ năng 

CLO3 Có kỹ năng phản biện, phân tích, 

tổng hợp và đánh giá các vấn đề về ngôn 

ngữ và văn học; có kỹ năng truyền đạt, 

kỹ năng tư vấn chuyên môn, thảo luận 

các vấn đề về  ngôn ngữ, văn học và mối 

quan hệ giữa ngôn ngữ và văn học với 

người học, với đồng nghiệp và với những 

người khác. 

PLO6 

PLO7 

 

Mức tự chủ và chịu trách nhiệm 

CLO4 Thể hiện năng lực phát hiện và 

giải quyết vấn đề về ngôn ngữ và văn 

học; có tư duy độc lập, sáng tạo và ý 

thức trách nhiệm cao trong học tập, 

PLO9 
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*Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT 

PLO PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO9 

CLO PI4

.1 

PI4

.2 

PI4

.3 

PI4

.4 

PI5

.1 

PI5

.2 

PI6

.1 

PI6

.2 

PI6

.3 

PI7

.1 

PI7

.2 

PI7

.3 

PI9

.1 

PI9

.2 

PI9

.3 

PI9

.4 

1                   

2                    

3                       

4                     
 

5. Tài liệu dạy học 

Giáo trình / Tài liệu tham khảo chính [1]Bùi Minh Toán (2012), Ngôn ngữ với văn 

chương, Nxb Giáo dục Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo [2] Nguyễn Lai (1996), Ngôn ngữ với sáng 

tạo và tiếp nhận văn học, Nxb Giáo dục. 

[3] Phan Ngọc (2000), Cách giải thích văn 

học bằng ngôn ngữ học, Nxb Trẻ. 

6. Hình thức, phƣơng pháp đánh giá học phần 

 

STT 
Hình thức đánh giá  

Công cụ 

đánh giá 

Liên quan 

CĐR  HP 

Trọng số 

Đánh giá chuyên cần 

1 Tham gia lên lớp Rubric 1 
CLO1, CLO2, 

CLO3 

 

20% 

2 Thảo luận/Thuyết trình 
Rubric 2/ 

Rubric 3 

CLO1, CLO2, 

CLO3 

Kiểm tra thƣờng xuyên 30% 

 Viết Rubric 5 
CLO1, CLO2, 

CLO4 

 

Thi cuối kỳ 50% 

 Viết Rubric 5 
CLO1, CLO2, 

CLO4 

 

Thang điểm 10 
 

  

nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong 

nhà trường; có khả năng tự định hướng; 

có năng lực ra quyết định và chịu trách 

nhiệm về quyết định trong lĩnh vực 

nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn.  
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7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy học 

Nội dung 1, tuần 1. Ngôn ngữ - chất liệu của nghệ thuật văn chương 

Nội dung 

chính 

Số tiết Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu tham 

khảo 

Yêu cầu HV 

chuẩn bị 

Chương 1. 

Ngôn ngữ - 

Chất liệu của 

nghệ thuật văn 

chương 

     

1. Quan niệm 

về ngôn ngữ 

 

1 Lý thuyết CLO1, 

CLO3 

Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

Nghiên cứu 

giáo trình 

2. Chức năng 

của ngôn ngữ 

 

3 Lý thuyết CLO1, 

CLO3 

Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

 

Nghiên cứu 

giáo trình 

3. Văn chương 

trong hệ thống 

các loại hình 

nghệ thuật 

 

3 Lý thuyết CLO1, 

CLO3 

Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

 

Nghiên cứu 

giáo trình 

Ôn tập về tính 

chất của tín 

hiệu ngôn ngữ. 

20 Tự học CLO4  Nghiên cứu 

tài liệu 

  KT - ĐG CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, bài 

kiểm tra cá 

nhân 
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Nội dung 1, tuần 2. Ngôn ngữ - chất liệu của nghệ thuật văn chương (tiếp) 

Nội dung 

chính 

Số tiết Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu tham 

khảo 

Yêu cầu HV 

chuẩn bị 

Chương 1. 

Ngôn ngữ - 

Chất liệu của 

nghệ thuật văn 

chương 

     

1. Chức năng 

giao tiếp của 

ngôn ngữ 

5 Thảo luận / 

BT 

CLO2 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo 

luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

của GV 

3. Chức năng 

thẩm mĩ của 

ngôn ngữ 

5 Thảo luận / 

BT 

CLO2 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo 

luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu 

của GV. 

Phân tích các 

chức năng của 

ngôn ngữ 

2 Thực hành CLO2 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

Thực hiện 

nhiệm vụ GV 

yêu cầu 

Ôn tập về chức 

năng của ngôn 

ngữ 

15 Tự học CLO1, 

CLO3 

 Nghiên cứu 

tài liệu 

  KT - ĐG CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, bài 

kiểm tra cá 

nhân 
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Nội dung 2, tuần 3. Giao tiếp ngôn ngữ đời thường và giao tiếp trong văn chương  

Nội dung 

chính 

Số 

tiết 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu tham 

khảo 

Yêu cầu 

HV 

chuẩn bị 

Chương 2.  

Giao tiếp 

ngôn ngữ 

đời thường 

và giao tiếp 

trong văn 

chương 

     

1. Giao tiếp 

ngôn ngữ 

đời thường 

 

5 Lý thuyết CLO1, CLO3 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu số 

[2], [3] 

Nghiên 

cứu giáo 

trình 

2. Giao tiếp 

trong văn 

chương 

 

5 Lý thuyết CLO1, CLO3 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu số 

[2], [3] 

 

Nghiên 

cứu giáo 

trình 

Ôn tập về 

các nhân tố 

giao tiếp 

đời thường  

25 Tự học CLO4 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu số 

[2], [3] 

Nghiên 

cứu tài 

liệu 

  KT - ĐG CLO1, CLO2  Làm BT, 

bài kiểm 

tra cá 

nhân 
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Nội dung 2, tuần 4. Giao tiếp ngôn ngữ đời thường và giao tiếp trong văn 

chương (tiếp) 

Nội dung 

chính 

Số tiết Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu tham 

khảo 

Yêu cầu HV 

chuẩn bị 

Chương 2.  

Giao tiếp ngôn 

ngữ đời 

thường và giao 

tiếp trong văn 

chương 

     

1.Nhân tố giao 

tiếp đời thường 

5 Thảo luận / 

BT 

CLO2 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu số 

[2], [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu của 

GV 

2.Nhân tố giao 

tiếp trong văn 

chương 

5 Thảo luận / 

BT 

CLO2 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu số 

[2], [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo luận 

- Làm bài tập 

theo yêu cầu của 

GV. 

Phân tích nhân 

tố giao tiếp 

2 Thực hành CLO2 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu số 

[2], [3] 

Thực hiện 

nhiệm vụ GV 

yêu cầu 

Ôn tập về nhân 

tố giao tiếp đời 

thường và giao 

tiếp trong văn 

chương 

25 Tự học CLO4  Nghiên cứu tài 

liệu 

  KT - ĐG CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, bài 

kiểm tra cá nhân 
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Nội dung 3, tuần 5. Từ tín hiệu ngôn ngữ đến tín hiệu thẩm mĩ trong văn chương  

Nội dung 

chính 

Số 

tiết 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Tài liệu tham khảo Yêu cầu HV 

chuẩn bị 

Chương 3. 

Từ tín hiệu 

ngôn ngữ 

đến tín hiệu 

thẩm mĩ 

trong văn 

chương 

     

1. Tín hiệu 

ngôn ngữ 

 

5 Lý thuyết CLO1, 

CLO3 

Đọc tài liệu số [1]; 

tìm hiểu thêm tài liệu 

số [2], [3] 

Nghiên cứu 

giáo trình 

2. Tín hiệu 

thẩm mĩ 

 

5 Lý thuyết CLO1, 

CL03 

Đọc tài liệu số [1]; 

tìm hiểu thêm tài liệu 

số [2], [3] 

 

Nghiên cứu 

giáo trình 

 Ôn tập về 

tính chất 

của tín hiệu 

ngôn ngữ. 

25 Tự học  CLO4 Đọc tài liệu số [1]; 

tìm hiểu thêm tài liệu 

số [2], [3] 

Nghiên cứu 

tài liệu 

  KT - ĐG CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, bài 

kiểm tra cá 

nhân 
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Nội dung 3, tuần 6. Từ tín hiệu ngôn ngữ đến tín hiệu thẩm mĩ trong văn 

chương (tiêp) 

Nội dung chính Số tiết Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Tài liệu tham 

khảo 

Yêu cầu HV 

chuẩn bị 

Chương 3. Từ 

tín hiệu ngôn 

ngữ đến tín hiệu 

thẩm mĩ trong 

văn chương 

  

     

1.Quan hệ giữa 

tín hiệu ngôn 

ngữ và tín hiệu 

thẩm mĩ 

5 Thảo luận 

/ BT 

CLO2 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo 

luận 

- Làm các bài 

tập theo yêu 

cầu của GV 

2. Các phương 

thức xây dựng 

tín hiệu thẩm mĩ 

trong văn 

chương 

5 Thảo luận 

/ BT 

CLO2 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

- Chuẩn bị nội 

dung thảo 

luận 

- Làm các bài 

tập theo yêu 

cầu của GV 

Phân tích các 

tính chất của tín 

hiệu thẩm mĩ 

trong tác phẩm 

văn chương 

2 Thực 

hành 

CLO2 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

Thực hiện 

nhiệm vụ GV 

yêu cầu 

Ôn tập về các 

tính chất của tín 

hiệu thẩm mĩ 

trong văn 

chương 

25 Tự học CLO4 Đọc tài liệu số 

[1]; tìm hiểu 

thêm tài liệu 

số [2], [3] 

Nghiên cứu 

tài liệu 

  KT - ĐG CLO1, 

CLO2 

 Làm BT, bài 

kiểm tra cá 

nhân 
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8. Quy định đối với học viên 

Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo 

luận, thực hành (có hướng dẫn của giáo viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ 

các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.   

9. Các yêu cầu khác:  

- Trước khi lên lớp, học viên phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập và làm bài 

bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên. 

- Ở trên lớp phải chú ý nghe giảng và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng bài. 

- Ở nhà, học viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu tài liệu để hoàn thành tốt 

môn học.  

10. Tiến trình cập nhật đề cƣơng chi tiết học phần 

Cập nhật ĐCCTHP lần 1 

               Ngày     tháng      năm 2018 

Người cập nhật 

Lê Thị Bình 

Cập nhật ĐCCTHP lần 2 

             Ngày  15   tháng     năm 2020 

Người cập nhật 

Lê Thị Bình 

Cập nhật ĐCCTHP lần 3 

             Ngày  20  tháng  9   năm 2022 

Người cập nhật 

Lê Thị Bình 

 

Ngày   tháng 8  năm 2022 

     

Trƣởng Khoa Trƣởng Bộ môn Giảng viên 

   

   

Mai Văn Tùng Vũ Thanh Hà Lê Thị Bình 

 

TL. HIỆU TRƢỞNG 

KT. TRƢỞNG PHÒNG QLĐT SAU ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

Lê Văn Thành 

 


